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TÓM TẮT

Đặc điểm giải phẫu của mũi khá phức tạp, vì vậy chỉnh hình mũi và đặc biệt là đẫu mũi luôn được đặt ra và gây khá nhiều khó khăn cho phẫu thuật viên nếu không hiểu rõ về cấu trúc giải phẫu sụn cánh mũi lớn, điểm đỉnh mũi hay sự phân kỳ của trụ giữa sẽ ảnh hưởng đến khoang gian vòm chứa mỡ gian vòm, ảnh hưởng đến hình thái bên ngoài của đỉnh mũi. Tuy nhiên cho đến nay, hầu như chưa có nghiên cứu nào ở người Việt Nam đề cập đến cấu trúc của sụn đầu mũi. 

Đề tài nghiên cứu này đã đưa ra các kết quả nghiên cứu những đặc điểm giải phẫu cấu trúc sụn đầu mũi và ứng dụng cấu trúc sụn đầu mũi trong phẫu thuật chỉnh hình đầu mũi to trên người Việt Na, góp phần cung cấp các thông tin cần thiết cho phẫu thuật viên quan tâm đến chỉnh hình thu nhỏ đầu mũi.
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SUMMARY

CLINICAL ANATOMY OF

NASAL TIP’S CARTILAGES

Characteristic of nasal tip of Vietnamese or Asian are big, low and horizontal wide in general, this is very different from white race. Therefore, nasal tip rhinoplasty of Vietnamese is a challenge to surgeon if they have poor understanding about that structure. 
This was a cross-sectional descriptive study of 30 adult Vietnamese cadavers that were preserved by formalin 10% at Anatomy department of Pham Ngoc Thachuniversity of medicine from March 2013 to March 2015, and 150 adult Vietnamese people (male and female) who were done untrasonography at Thanh Van aesthetic hospital. 

The proportion of separation of upper medial crural columella is over 60%, Intracrural distance in Vietnamese is 2,5mm and intracrural fatwid this 1,6mm, it’snot different in both gender. Distances between tip points of both gender are 5,6 ± 1,4mm, there is no difference between male and female with p = 0,319. We found that 65% of lateral crura run superiorly. Distances between inferior edges of lower lateral cartilages and nostril rim vary greatly depending on measuring points and individuals, about 6mm if measuring at the middle point of cartilage dome, 5mm if measuring at the middle point of lateral crus, 13mm if measuring at the distalest point of distal end of lateral crus. In our study, just above 50% crura have convex shapes, nearly half of crura have concave and paradoxical concave shapes, and 13.3% of right sides and 16.7% of left sides haveparadoxical concave shapes. We also noticed that the shape of crura in 2 sides may be different even in the same person. Convex is considered as normal, and other concave shapes weaken and shorten the lateral crura of the tripod, which results in the deviation of the nasal tip to the side of the concave curve. We found thatabnormal shapes of lateral crura did not affect the length of lateral crura or lateral tripod leg.
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